PHỤ BIỂU 01
TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ ÁN THEO CAM KẾT

	 (Tỷ giá hối đoái 1 DM = 6.900 dồng)

Hạng mục
	Đóng góp tài chính phía Đức
(DM)
	Vốn đối ứng phía Việt Nam
(DM)

	I. Kinh phí khoản I
 
	 
	 

	a)  Kinh phí chính thức Quỹ I
	6.884.821
	1.813.500

	* Trồng rừng ở Bắc Giang
	1.330.324
	 

	* Trồng rừng ở Quảng Ninh
	1.398.529
	 

	* Trồng rừng ở Lạng Sơn
	1.403.162
	 

	* Trồng rừng sẽ xác định tiếp
	2.003.306
	 

	* Lập kế hoạch / Quy hoạch sử dụng đất
	220.000
	 

	* Xe cộ
	360.500
	 

	* Thiết bị văn phòng
	64.000
	 

	* Giám sát
	105.000
	 

	* Chi hoạt động xe cộ
	 
	497.500

	* Chi hoạt động văn phòng
	 
	300.000

	* Chi lương và phụ cấp
	 
	636.500

	* Chi phí giao đất giao rừng
	 
	379.500

	 
	 
	 

	b)  Kinh phí dự phòng Quỹ I:
	878.829
	286.500

	 
	 
	 

	Tổng kinh phí Quỹ I:
	7.763.650
	 

	 
	 
	 

	* Dịch vụ tư vấn
	1.036.350
	 

	 
	 
	 

	Tổng cộng khoản I:
	8.800.000
	2.100.000

	II. Kinh phí khoản II
 
	 
	 

	a) Kinh phí chính thức Quỹ II:
	465.000
	 

	* Tài liệu, phổ cập, tập huấn kỹ thuật thôn
	50.000
	 

	* Mô hình thực nghiệm, -trình diễn
	45.000
	 

	* Tham quan hiện trường cho dân
	45.000
	 

	* Hội thảo, tập huấn, Tham quan khảo sát 
	325.000
	 

	 
	 
	 

	b) Kinh phí dự phòng Quỹ II:
	181.500
	 

	 
	 
	 

	Tổng cộng Quỹ II:
	646.500
	 

	 
	 
	 

	* Dịch vụ tư vấn
	553.500
	 

	 
	 
	 

	Tổng cộng khoản II:
	1.200.000
	 

	Tổng cộng Quỹ I + Quỹ II:
	8.410.150
	 

	Tổng kinh phí dự án (khoản I + II ):
	10.000.000
	2.100.000
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- Sa bàn

- Điều tra và xây dựng bản đồ lập địa

2.2        Quỹ I

I.          Trồng rừng :

1.1        Đầu tư ban đầu:

1.1.1     Chi phí tiền mua cây con cho trồng rừng

1.1.2     Chi phí mua phân bón cho rừng trồng

1.1.3     Chi khác

1.2        Sổ tiền gửi :

1.2.1     Tổng số tiền gửi trong các tài khoản tiền gửi cá nhân dự án.

Chi phí công lao động chuẩn bị hiện trường (phát dọn thực bì, làm đất) vận chuyển cây con đi trồng, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng những năm sau.

II.         Lập kế hoạch/Quy hoạch sử dụng đất vi mô (QHSDĐVM):
2.1        Bản đồ: 
                        - Bản đồ nền cho QHSDĐVM

                        Chi phí trong QHSDĐVM :

2.2.1     Huyện (Họp huyện trong quá trình QHSDĐVM) bao gồm: 

            - Họp huyện đợt I - Triển khai

            - Họp huyện đợt II - Phê duyệt kết quả QHSDĐVM

2.2.2     Xã, thôn (Họp xã / thôn trong quá trình QHSDĐVM ) bao gồm:

2.2.3     Bồi dưỡng các thông tin viên nhóm quy hoạch

2.2.4     Chi phí cho xác định gianh giới các thôn (bao gồm cả ngoại nghiệp và họp xã)
2.3        Hội thảo xây dựng  kế hoạch và hội thảo chuyên môn:

2.3.1     Tại Trung ương:

            - Hội thảo lập kế hoạch dự án

            - Họp ban điều hành dự án TW

            - Hội thảo về đánh giá tiến độ thực hiện DA...

2.3.2           Tại các tỉnh:

Hội thảo lập kế hoạch dự án

Các hội thảo chuyên môn 
III.        Mua sắm xe cộ:
3.1        Trung ương: 

3.1.1     Xe 2 cầu cho tỉnh Quảng Ninh

3.1.2     Xe Pick-up cho cấp huyện

3.2        Các tỉnh :

3.2.1     Xe máy

3.2.2     Xe đạp

IV.        Mua sắm và nâng cấp trang thiết bị văn phòng:

4.1 Trung ương:

4.2 Các tỉnh:

4.2.1     Tỉnh

4.2.2     Huyện

V.         Các khoản chi cho hoạt động kiểm tra/kiểm toán:

            (do các cơ quan ngoài dự án thực hiện)

6.1        Chi cho các hợp đồng kiểm toán

6.2        Chi cho các hợp đồng phúc tra diện tích

6.3        Chi cho các hợp đồng phúc kiểm nghiệm thu trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng         trồng.

VI.        Phí ngân hàng:

5.1        Phí ngân hàng:

5.1.1     Trung ương

5.1.2     Bắc Giang

5.1.3     Quảng Ninh

5.1.4     Lạng Sơn
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Quỹ II
I.          Vật tư, tài liệu phổ cập/ Phổ cập cho nông dân:
1.1        Tài liệu phổ cập: ( các tờ thông tin - tờ bướm, các áp phích tuyên truyền về dự 
 án, các tài liệu hướng dẫn và tài liệu tập huấn)

1.1.1     Tài liệu phổ cập 

1.1.2     Tài liệu tập huấn 

1.2        Hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân:
1.2.1     Tập huấn kỹ thuật cho nông dân ở các thôn / xã về trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng

II.         Xây dựng lô thực nghiệm và các mô hình trình diễn:

2.1        Xây dựng các lô trồng thực nghiệm

2.2        Xây dựng các mô hình trình diễn

III.        Tổ chức tham quan hiện trường cho dân:
3.1.1     Tổ chức cho nông dân đi tham quan hiện trường điển hình, các mô hình trình diễn.

IV.        Tập huấn / Tham quan, khảo sát:
4.1        Tập huấn cán bộ dự án / phổ cập viên:

4.1.1     Trung ương: (Vật tư cho tập huấn / đào tạo - hợp đồng dịch vụ đào tạo  - nếu có)

4.1.1.1 Tập huấn về Quy hoạch sử dụng đất trong đó có kỹ thuật xây dựng bản đồ/ Tập huấn xây dựng bản đồ nhóm dạng lập địa )

4.1.1.2  Tập huấn về Phổ cập 

4.1.1.3  Tập huấn về Kỹ thuật (như tập huấn về Kỹ thuật làm vườn ươm, Kỹ thuật trồng chăm sóc và bảo vệ rừng, Kỹ thuật Nông-Lâm kết hợp...)

4.1.1.4  Tập huấn về các vấn đề khác

4.1.2     Các tỉnh:

4.1.2.1 Tập huấn về Quy hoạch sử dụng đất trong đó có kỹ thuật xây dựng bản đồ, kỹ thuật xây dựng bản đồ nhóm dạng lập địa)

4.1.2.2    Tập huấn về Phổ cập

4.1.2.3  Tập huấn về Kỹ thuật (như tập huấn về kỹ thuật vườn ươm, kỹ thuật trồng chăm sóc và bảo vệ rừng, Kỹ thuật Nông-Lâm kết hợp...)

4.1.2.4 Tập huấn về các vấn đề khác

4.1.3     Các huyện:        

4.1.3.1  Tập huấn về Kỹ thuật (như tập huấn về kỹ thuật vườn ươm, kỹ thuật trồng chăm sóc và bảo vệ rừng, Kỹ thuật Nông-Lâm kết hợp...)

4.1.3.2  Tập huấn về các vấn đề khác
4.2        Tham quan khảo sát:

4.2.1     Đi tham quan trong nước

4.2.2     Đi tham quan ở nước ngoài

V.         Phí ngân hàng:
5.1        Phí ngân hàng:

5.1.1     Trung ương

5.1.2     Bắc Giang

5.1.3     Quảng Ninh

5.1.4     Lạng Sơn
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I.          Chi giao đất / đo đạc diện tích (cho Ban quản lý dự án tỉnh):

1.1        Giao đất lâm nghiệp / cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

1.2        Đo đạc diện tích / thiết kế trồng rừng

II.         Chi phí thường xuyên:
2.1        Chi phí hoạt động xe cộ

2.2        Chi cho hoạt động các văn phòng

2.3        Chi trong suất đầu tư cho trồng rừng

2.3.1     Chi cho việc tham gia tổ chức, chỉ đạo trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng của xã.

2.3.2     Chi cho việc chỉ đạo và nghiệm thu (cấp cơ sở) trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng     trồng.

2.4        Chi lương và phụ cấp

III.        Dự phòng:
PHỤ BIỂU 03
ĐỊNH MỨC CHI CHO QUẢN LÝ DỰ ÁN (VỐN ĐỐI ỨNG)

	STT
	Khoản chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
(VND)
	Ghi chú

	1.
	Dịch tài liệu thông tin:
	 
	 
	 

	a)
	Dịch từ Anh sang Việt:
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Bản dịch viết tay:
	 
	 
	 

	 
	-  Tài liệu bình thường
	đồng / trang
	30.000
	 

	 
	-  Văn kiện quan trọng
	đồng / trang
	35.000
	Văn kiện cần độ chính xác cao

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Công đánh máy:
	 
	 
	 

	 
	-  Tài liệu bình thường
	đồng / trang
	4.000
	 

	 
	-  Văn kiện quan trọng
	đồng / trang
	5.000
	Văn kiện cần độ chính xác cao

	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dịch từ Việt sang Anh:
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Bản dịch viết tay
	đồng / trang
	40.000
	Tài liệu bình thường

	 
	* Công đánh máy
	đồng / trang
	6.000
	 

	 
	* Công hiệu đính tài liệu dịch
	đồng / trang
	10.000
	Chỉ áp dụng cho tài liệu, Văn kiện quan trọng

	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Thuê phiên dịch:
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Để làm việc khi đi hiện trường:
	đ/ ngày/ng'
	200.000
	 

	b)
	Để dịch trong hội nghị, hội thảo:
	đ/ngày/ng'
	250.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Phụ cấp đi hiện trường:
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Đi công tác ngoại tỉnh
	đ/ ngày/ng'
	40.000
	Không được thanh toán công tác 

	 
	* Đi công tác nội tỉnh
	đ/ ngày/ng'
	20.000
	Phí theo chế độ nhà nước quy định nữa

	 
	 
	 
	 
	 


 

